
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 101 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

21/03/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HẢI ANH VŨNG TÀU

3502302747

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng lúa 0111

2. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

3. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

4. Chăn nuôi trâu, bò 0141

5. Chăn nuôi dê, cừu 0144

6. Chăn nuôi lợn 0145

7. Chăn nuôi gia cầm 0146

8. Chăn nuôi khác 0149

9. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

10. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

11. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

12. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

13. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

14. Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai tháv gỗ rừng trồng.

0221

15. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

16. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

17. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

18. Bốc xếp hàng hóa 5224

19. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh khách sạni; Khu du lịch dưới tán rừng, 
resort, khu nghỉ dưỡng

5510(Chính)

20. Cơ sở lưu trú khác 5590

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HẢI ANH VŨNG TÀU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI ANH VUNG TAU COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAI ANH VUNG TAU CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

21. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép

4662

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng

4663

23. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

25. Dịch vụ ăn uống khác 5629

26. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

27. Xây dựng nhà các loại 4100

28. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

29. Xây dựng công trình công ích 4220

30. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước.

4290

31. Phá dỡ 4311

32. Chuẩn bị mặt bằng 4312

33. Lắp đặt hệ thống điện 4321

34. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

35. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

36. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ 

4511

37. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

38. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THI ANH 
THẢO

Số 101 Bình Giã, 
Phường 8, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

3.000.000.000 33,333 271498670

2 NGUYỄN 
ANH LUÂN

Số 101 Bình Giã, 
Phường 8, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

4.000.000.000 44,444 273128914

3 NGUYỄN 
THỐNG 
NHẤT

Khu phố Hương Sơn, 
Phường Long Hương, 
Thành phố Bà Rịa, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

2.000.000.000 22,222 273282924

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273128914
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 101 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 101 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ANH LUÂN Nam

21/08/1984 Kinh Việt Nam

22/01/2013 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

8. Người đại diện theo pháp luật:
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